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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin bão gần biển Đông:

Sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là MUJIGAE (Cầu vồng). Hồi 04h00’, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc; 121,0 độ kinh Đông, trên đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04h00’ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 04h00’ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12.  Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. 
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 02/10:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 30/9 đến 19h00’ ngày 01/10, các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10 – 30mm; các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	36 mm
	
	Võ Xu (Bình Thuận)
	69 mm

	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	81 mm
	
	Đắk Mốt (Kon Tum)
	36 mm

	Phước Bình (Ninh Thuận)
	34 mm
	
	Đắk Mi (Đắk Nông)
	34 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 01/10 đến 07h00’ ngày 02/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dướng 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Nậm Nhùn (Lai Châu)
	39 mm
	
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	42 mm

	Kim Bôi (Hòa Bình)
	50 mm
	
	Đắk Nông (Đắk Nông)
	34 mm

	Minh Đài (Hòa Bình)
	87 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	150 mm.


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 28/9 đến 19h00’ ngày 01/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bản Yên (Điện Biên)
	78 mm
	
	Đắk Mil (Đắk Nông)
	93 mm

	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	81 mm
	
	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	130 mm

	71180 (Kon Tum)
	74 mm
	
	Tân An (Long An)
	107 mm

	Eakmat (Đắk Lắk)
	86 mm
	
	Vị Thanh (Hậu Giang)
	73 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước các sông ở Bắc Bộ đang dao động ở mức thấp.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: 

Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00’ ngày 02/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,52m, sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,15m, sông Đắkbla tại Kon Tum: 515,73m
Dự báo: Ngày 02/10, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động ở mức đỉnh; cuối nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 30/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,46m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,30m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 02/10 là 111,12m.
Dự báo: Ngày 02/10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở mức đỉnh, sau đó xuống chậm theo triều; các trạm cuối nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục xuống. Đến ngày 05/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 2,20m; tại Châu Đốc xuống mức 2,00m. Ngày 02/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,15m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:

1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	01/10
	213,43
	117,34
	1.915
	1.915

	
	7h00
	02/10
	213,47
	117,05
	1.764
	17,64

	Hòa Bình
	7h00
	01/10
	115,97
	13,57
	1.920
	2.180

	
	7h00
	02/10
	115,96
	13,58
	1.940
	2.180

	Tuyên Quang
	7h00
	01/10
	119,47
	49,45
	463
	567

	
	7h00
	02/10
	119,37
	49,45
	464
	568

	Thác Bà
	7h00
	01/10
	54,04
	20,78
	 269 (TB ngày 01/10)
	236 (TB ngày 01/10)

	
	7h00
	02/10
	54,07
	20,79
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
2. Hồ thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 01/10 của Vụ QLCTTL&ATĐ các hồ chứa tại miền núi phía Bắc và Tây Nguyên đạt từ 70÷90% dung tích thiết kế, một số hồ đã vượt mực nước dâng bình thường và đang xả qua tràn; các hồ chứa tại các tỉnh Trung Bộ hiện đang ở mức thấp đạt từ 25÷60% dung tích thiết kế. Hiện các hồ vẫn đang hoạt động bình thường.
V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh của cơ quan thường trực PCLB&TKCN-Tổng cục Thủy sản hiện có 07 tàu cá của các địa phương đang hoạt động tại vùng biển có khả năng chịu hưởng của bão MUJIGAE (theo ghi nhận của hệ thống Quan sát tàu cá MOVIMAR) gồm: Bình Định: 05 tàu; Quảng Nam: 01 tàu; Quảng Ngãi: 01 tàu.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI 


1. Trung ương:

Trong ngày (01/10), Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có công điện số 29/CĐ-TW hồi 22h00’ chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Trực ban Văn phòng thường trực thường xuyên theo dõi chặt chẽ chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, bão, kịp thời chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai ứng phó.
2. Địa phương:

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thực hiện nghiêm túc nội dung công điện số 29/CĐ-TW, thông báo cho chủ các phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ, bão và triển khai các biện pháp ứng phó./.

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang

	





3

